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91
C âp lại G iây chứng nhận kiêm  định, Tem kiêm định an toàn kỹ thuật và báo 
vệ môi trường cho xe cơ  giới (trừ xe mô tô. xe gắn máy), xe máv chuyên 
dùng

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

92 C ấp lại giấy chứng nhận cải tạo X
3337/Q Đ -U B N D  

naày 28/6/2025

93 Kiếm định khí thải xe mô tô. xe aấn máy X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

94 Thủ tục tàu biển nhập cảnh X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

95 Thù tục tàu biến xuất cảnh X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

96 Thù tục tàu biên quá cành X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

97

Tàu biển hoạt động tuyến nội đ ịa vào cảng biên và tàu biến V iệt N am  đã 
nhập cành sau đó vào cảng biển khác cúa V iệt N am  (bao gồm cả  tàu quân 
sự, tàu công vụ, tàu ngầm , tàu  lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thúy phi cơ, 
phương tiện thủy nội đ ịa m ang cấp VRSB và các phương tiện thúy khác 
không quy định tại các khoàn 2, 3 Điều 72 Nghị định 5 8 /2 0 17/NĐ-CP)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

98

T àu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biến và tàu biến đã nhập cảnh 
sau đó rời càng đề đến cảng biển khác của V iệt N am  (bao gồm cả tàu quân 
sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu  lận, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ, 
phương tiện thùy nội đ ịa m ang cấp VR-SB và các phương tiện thủy khác 
không quy định tại các khoán 2, 3 Đ iều 72 Nghị định 5 8 /2 0 17/NĐCP)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

99

T àu biên hoạt động tuyên nội địa có chở hàng nhập khâu, hàng quá cảnh 
hoặc có hành khách hoặc thuyền viên m ang quốc tịch nước ngoài rời cảng 
biển và tàu biền đã nhập cánh sau đó rời cảng để đến cảng biền khác cúa 
V iệt N am  có chở hàng nhập khâu, hàng quá cảnh có hành khách hoặc 
thuyền viên m ang quốc tich nước ngoài

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

100

Tàu biên hoạt động tuyên nội đ ịa có chờ  hàng nhập khâu, hàng quá cảnh 
hoặc có hành khách hoặc thuyền viên m ang quốc tịch nước ngoài vào cáng 
và tàu biển nước ngoài đã nhập cành sau đó vào cáng biển khác cùa Việt 
Nam

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

101 Thủ tục tàu biển đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cải chạy thử X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

102 Đ ăng ký vận tài hành khách cố định trên tuyến vận tài thủy từ  bờ ra đào X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

103 C hấp thuận đề xuất thực hiện nạo vét đường thủy nội địa đ ịa  phương X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

104 Công bố khu vực, địa điềm  tiếp nhận chất nạo vét trên bờ X
333 7/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

105
C hấp thuận khu vực, địa điểm  tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm  ở 
biển

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

106
Thủ tục cấp G iấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào 
tao thuyền viên, người lái phương tiên thùy nội địa

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

107
Thù tục cấp lại G iấy chứng nhận cơ sờ đù điều kiện  kinh doanh dịch vụ đào 
tao thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

X
3337/Q Đ -Ư B N D  

ngày 28/6/2025

108
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên 
đường thùy nôi đia.

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

109
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên 
đường thủy nôi đia

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

110
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ  cơ quan đăng ký khác 
sang cơ  quan đăng ký phương tiên thủy nội đia

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

111
Đ ăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đôi tên, tính 
năng kỹ thuât

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

112
Đăng ký lại phương tiện  trong trường hợp chuyền quyền sở hữu phương 
tiện  nhung không thay đồi cơ  quan đăng ký phương tiện

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

113
Đ ăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyên quyên sở  hữu phương 
tiên  đồng thời thav đổi cơ quan đăng ký phương tiện

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

114
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chú phương tiện thay đôi trụ sờ 
hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cùa chủ phương tiện sang đơn vị hành 
chinh cấp tinh khác

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

115
Cấp lại G iấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giãi trí 
dưới nước

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025
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116 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

117 Cấp Giấy phép vận tái qua biên giới X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

118 C ấp lại G iấy phép vận tài qua biên giới X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

119
Phê duyệt phương án vận tài hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu  trọng 
trên đường thùy nội địa

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

120
C hấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuvến 
đường thúy nội địa, vùng nước cáng biển hoặc khu vực hàng hải

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

121 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thúy nội địa X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

122 Đôi tên cảng, bến thủy nội địa. khu neo đậu X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

123 G ia hạn hoạt động càng, bến thúy nội địa X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

124 Thóa thuận nâng cấp bến thúv nội đ ịa thành cảng thúy nội địa X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

125
Công bố chuvền bến thủy nội địa thành càng thủy nội đ ịa trong trường hợp 
bến thúy nội đ ịa có quv m ô, kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cáng thủy 
nôi đia

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

126 Công bố đóng càng, bến thùy nội địa X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

127 Thiết lập khu neo đậu X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

128 Công bố hoạt động khu neo đậu X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

129 C ông bố đóng khu neo đậu X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

130
Thỏa thuận thiêt lập báo hiệu đường thúy nội đ ịa đôi với công trình xây 
dựng, hoạt động trên đường thúy nội địa

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

131
C ông bố m ờ luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng 
nối với luồng đ ịa phương

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

132
C ông bô đóng luông đường thùy nội đ ịa khi không có nhu câu khai thác, sừ 
dụng

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

133
Thóa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đoi với công trình 
không thuộc kết cấu hạ  tầng  đường thủy nội đ ịa và các hoạt động trên 
đường thúy nội địa

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

134 C hấp thuận phương án bào đàm an toàn giao thông X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

135 Công bố hạn chế giao thông  đường thúy nội địa X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

136 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng càng thủy nội địa X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

137 Công bố hoạt động cảng thùy nội địa X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

138 C ông bố lại hoạt động cảng  thùy nội địa X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

139 C ông bố hoạt động càng thúy nội đ ịa  trường hợp không còn nhu cầu tiếp 
nhận phưcm? tiện thùy nước ngoài X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

140 T hông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

141 Xác nhận trình báo đường thủy nội đ ịa hoặc trình báo đường thùy nội địa 
bổ sung X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

142 C ấp giấy phép vào cáng, bến thuỳ nội đ ịa đối với phương tiện, thủy phi cơ X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

143 Cấp giấy phép rời cảng, bến thuỷ nội đ ịa đối với phương tiện, thúy phi cơ X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

144 G ia hạn thời gian lưu lại lãnh thổ Việt Nam  cho phương tiện vận tài thủy 
cùa C am puchia X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

145 Cấp, cấp lại, chuyển đối giấy  chứng nhận khả năng chuyên m ôn, chứng chi 
chuyên môn X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

146 Phê duyệt kể hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng 
thùy nội đ ịa tiếp nhận phương tiên thúv nước ngoài X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
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147
Phê duvệt đánh giá an ninh cáng thủy nội đ ịa tiếp nhận phương tiện thủy 
nước ngoài

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

148
Xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp an ninh càng thủy nội địa 
tiếp  nhận phương tiện thúy nước ngoài

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

149
Thủ tục điện từ  đôi với phương tiện thùy nội đ ịa V iệt Nam , C am puchia 
nhập cành vào cáng thúy nội đ ịa Việt Nam

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

150
Thủ tục điện tứ  đối với phươne tiện thủy nội đ ịa Việt N am , C am pưchia xuất 
cảnh rời càng thủy nội đ ịa V iệt Nam

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

151 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

152 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

153
C ấp lại G iấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí 
dưới nước

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

154 X óa đãng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giài trí dưới nước X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

155 Thôa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến thùy nội đ ịa X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

156
Thỏa thuận thông sô kỹ thuật xây dựng bèn khách ngang sôna. bên thủy nội 
đ ịa phục vụ thi công công trình chính

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

157 C ông bố hoạt động bến thủy nội địa X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

158
C ông bô hoạt động bên khách ngang sông, bên thùv nội đ ịa phục vụ thi 
công công trình chính

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

159 C ông bố lại hoạt động bến thùy nội địa X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

160

C ông bô mờ, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng 
nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cáng biển hoặc khu vực 
hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có m àu sắc 
dễ quan sát

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

161

Đ óng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng 
nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển  hoặc kha vực 
hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có m àu sắc 
dễ quan sát

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

162 C hấp thuận bổ sung vị trí nút giao đấu nối vào đường cao tốc X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

163
C ấp G iấy phép lưu hành xe quá  tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh 
xích, xe vân chuyển hàng siêu  trường, siêu trọng trên đường bộ

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

164
Phê duyệt phương án tô chức giao thông trước khi đưa đường cao tôc vào 
khai thác; Phê duyệt điều chinh, bổ sung phương án tổ chức giao thông 
đường cao tốc trong thời gian  khai thác

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

165 Cấp, cấp lại G iấy phép vận tài đường bộ quốc tế ASEA N X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

166 Cấp. cấp lại G iấy phép liên vận ASEA N X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

167 Cấp, cấp lại G iấy phép vận tài đường bộ quốc tế GM S X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

168 Cấp, cấp lại G iấv phép liên vận GM S hoặc sô TAD X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

169
C ấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bàng xe bốn bánh có gắn 
đône cơ

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

170
Cấp lại G iấy phép kinh doanh vận tài bầng xe ô tô. bằng xe bổn bánh có 
gán động cơ  khi có sự  thay đổi liên quan đến nội dung cùa G iấy phép kinh 
doanh hoác Giấy phép kinh doanh bi thu hồi

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

171
Cấp lại G iấy phép kinh doanh vận tài bằng xe ô tô. bầng xe bồn bánh có 
gắn động cơ  trường hơp G iấy phép kinh doanh bị mất, bị hòng

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

172 Đăng ký khai thác tuyến vận tái hành khách cố định X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

173
G ia hạn thời gian lưu hành tại V iệt N am  cho phương tiện của các nước thực 
hiên các H iệp đinh khung A SEA N  về vận tải đường bộ qua biên giới

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

174
G ia hạn thời gian lưu hành tại V iệt N am  cho phương tiện của các nước thực 
hiên Hiêp đinh GM S

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

175
G ia hạn thời gian lưu hành tại V iệt N am  cho phương tiện cùa Lào, 
C am puchia

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
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176 G ia hạn thời gian lưu hành tại Việt N am  cho phương tiện cùa T rung Quôc X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

177 Gia hạn thời gian lưu hành tại V iệt N am  cho phương tiện của Lào X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

178 G ia hạn thời gian lưu hành tại V iệt N am  cho phương tiện cúa C am puchia X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

179 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

180 C ông bố lại đưa bến xe khách vào khai thác X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

181 Cấp. cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam . Lào và C am puchia X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

182
Cấp Giấy phép vận tài đường  bộ quốc tế giữa V iệt N am  và T rung Quốc loại 
A, B, c ,  E, F, G cho phương tiện của Việt N am

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

183
Đăng ký khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến 
vận tài hành khách định kỳ g iữa V iệt N am  và Trung Quốc

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

184
Đăng ký khai thác tuyến, bồ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận 
tài hành khách cố định g iữa V iệt N am  và Lào

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

185
Đ ăng ký khai thác tuyến, bô sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến 
vận tải hành khách cố định giữa V iệt Nam . Lào và C am puchia

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

186
Đãng ký. ngừng khai thác tuyên, bô sung hoặc thay thê phương tiện khai 
thác tuyến vận tài hành khách cố định g iữa V iệt Nam  và C am puchia

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

187 Cấp. cấp lại G iấy phép vận tải đường bộ quốc tế g iữa V iệt Nam  và Lào X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

188 Cấp, cấp lại G iấy phép liên vận giữa V iệt N am  và Cam pưchia X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

189
Đăng ký khai thác tuyên, bó sung hoặc thay thê phương tiện khai thác tuvên 
vận tài hành khách cố định giữa Việt Nam , Lào và C am puchia

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

190 Cấp. cấp lại G iấy phép vận tải liên vận g iữa Việt N am  và Lào X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

191
Cấp, cấp lại Phù hiệu cho xe ô tô, xe bốn bánh có gan động cơ  kinh doanh 
vân tài

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

192 Cấp bô sung xe tập lái, cấp lại G iấy phép xe tập lái X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

193 Cấp Giấy phép đào tạo lái xe, cấp Giấy phép xe tập lái X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

194 Câp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

195 Bãi bỏ đường ngang X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

196 G ia hạn Giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

197 Cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm  vi đất dành cho 
đường sắt X

3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

198 G ia hạn giấy phép xây dụng  công trình thiết yếu trong phạm  vi đất dành 
cho đường sát X 3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

199
Châp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đôi với đường săt có tôc độ 
thiêt kê nhỏ hơn 100 km /giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau 
với đường bộ từ cấp IV trờ  xuống)

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

200 C ấp Giấy chứng nhận đãng ký phương tiện  giao thông đường sắt X
3337/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

201 C ấp lại G iấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

202 Xóa, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

203 C hấp thuận chù trương kết nối các tuyến đường sắt X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

204 C âp Giây phép kết nối các tuyến đường sắt X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

205 G ia hạn giấy phép kết nối, bãi bó kết nối các tuyến đường sắt X 3337/Q Đ -U B N D  
ngàv 28/6/2025

206 C ấp G iấy phép lái tàu cho lái tàu trên các tuyến đường sắt đang khai thác X 3337/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025
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207
C ấp Giấy phép lái tàu cho các  lái tàu đầu tiên trên các tuyến đường sắt đô 
thị mới đưa vào khai thác, vận hành có công nghệ lần đầu sử  dụng tại Việt 
Nam

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

208 C ấp lại G iấy phép lái tàu X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

209
C âp Giây phép lái tàu trên đường săt đô thị cho người nước ngoài đã có 
giấy phép lái tàu do cơ  quan nhà nước có thẩm  quyền nước ngoài cấp

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

210 Câp biên hiệu phương tiện vận tài khách du lịch X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

211 C ấp đôi biên hiệu phương tiện vận tài khách du lịch X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

212 C ấp lại biền hiệu  phương tiện vận tải khách du lịch X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

213 C hấp thuận vị trí đấu nối tạm  vào đường bộ đang khai thác X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

214
Cấp lại G iấy phép đào tạo lái xe ô tô khi điều chinh hạng xe đào tạo, lưu 
lượng đào tạo và thay đổi đ ịa  điểm đào tạo

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

215
C ấp lại G iấy phép đào tạo lái xe ô tô khi bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi về 
tên của cơ sờ  đào tao

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

216
Đồi. cấp lại C húng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường 
bộ cho người điểu khiển xe m áy chuyên dùng trường hợp C ơ sở  đào tạo đã 
cấp C hứng chỉ không còn hoạt động

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

217 C ấp Giấv chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

218 C ấp lại G iấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

219
Chấp thuận cơ sờ kinh doanh đào tạo thẩm  tra viên an toàn giao thông 
đường bộ

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

220 Cấp chứng chi thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

221 C ấp đổi chứng chi thấm  tra viên an toàn giao thông đường bộ X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

222 C ấp lại chứng chi thẩm  tra viên an toàn giao thông đường bộ X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

223 C ấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang khai thác X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

224 C hấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang khai thác X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

225
Chấp thuận đấu nối đối với trường hợp kết nối với đường bộ không có 
trong các quy hoach

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

226
Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bên bên phà, bên khách ngang sông 
sử  dung phà m ôt lưỡi chở  hành khách và xe ô tô

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

227
Phê duyệt điều chinh quy trinh vận hành, khai thác bến phà, bến khách 
ngang sông sử  dung phà m ột lưỡi chớ hành khách và xe ô tô

X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

228 Cấp giấy phép thi công công trinh trên đường bộ đang khai thác X
3337/Q Đ -Ư B N D  

ngày 28/6/2025

229 Cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

230

C hấp thuận vị trí. quy mô, kích  thước, phương án tồ chức thi công biên 
quàng cáo. biền thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị; chấp thuận xây 
dụng, lắp đặt công trình hạ tầng, công trinh hạ  tầng kỹ thuật sử  dụng chung 
trong phạm  vi bào vệ kết cấu  hạ tầng đường bộ; chấp thuận gia cường công 
trình đường bộ khi cần thiết để cho phép xe quá khồ giới hạn, xe quá tài 
trong, xe bánh xích lưu hành trên đường bô

X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

231 Cấp phép sử  dụng tạm thời lòng đường, vía hè vào m ục đích khác X X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

232 Q uyết định đưa cơ sờ phá d ỡ  tàu biển vào hoạt động X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

233 Quyết định lại đưa cơ  sở  phá dỡ  tàu biển vào hoạt động X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

234 Phê duyệt phương án phá d ỡ  tàu biển X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

235 Cấp G iấy phép nhập khấu tàu  biển đã qua sử  dụng để phá dỡ X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
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236 Chấp thuận vùng hoạt động tàu lặn X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

237 Phẻ duyệt Phương án đưa tàu lặn vào hoạt động X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

238 Chấm  dứt hoạt động tàu lặn X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

239 Đổi tên cảng cạn X
3337/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

X III Y T É

1
Thủ tục C ấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm , điêm  sơ cấp cứu trong 
trường hợp Giấy phép hoạt động mất, hóng, rách

X
3758/Q Đ -U B N D  

ngày 21/7/2016

2
Thù tục C âp lại Giây phép hoạt động đôi với trạm , điêm  sơ  câp cứu khi thay 
đồi đ ia điểm

X
3758/Q Đ -U B N D  

ngày 21/7/2016

3 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm  sơ cấp cứu chữ thập đỏ X
3758/Q Đ -U B N D  

ngày 21/7/2016

4
C ông bô cơ sờ khám  bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sờ  hướng dân 
thưc hành X

3277/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

5 Câp mới giây phép hành nghê đôi với chức danh chuyên môn là lương y. 
người có bài thuốc g ia  truỵền hoặc có phương pháp chữa bệnh g ia truyền

X
4610/Q Đ -U B N D
ngày 17/10/2024

6
C âp lại giây phép hành nghê đôi với chức danh chuyên môn là lương y, 
người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh g ia  truyền

X
4610/Q Đ -U B N D  
ngày 17/ỉ 0/2024

7 G ia hạn giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lương y, 
người có bài thuốc g ia  truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh g ia  truyền

X
4610/Q Đ -U B N D  
ngày 17/10/2024

8 Đ ăng ký hành nghề X
3277/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

9
T hu hồi giấy phép hành nghề trong trường hợp quy định tại điểm  i khoán 1 
Đ iều 35 Luật Khám  bệnh, chữa bệnh X

3277/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

10 C ấp mới giấy phép hoạt động khám  bệnh, chữa bệnh X
1630/QĐ-UBND.

26/4/2025

11 C ấp lại giấy phép hoạt động khám  bệnh, chữa bệnh X
1630/Q Đ -U BN D ,

26/4/2025

12 Đ iều chinh giấv phép hoạt động khám  bệnh, chừa bệnh X 3277/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

13 C ông bố đủ điều kiện thực hiện khám  sức khóe, khám  và điều trị HIV /A IDS X
3277/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

14

Cho phép tô chức hoạt động khám  bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo đợt, 
khám  bệnh, chữa bệnh lưu động thuộc trường hợp quy định tại khoàn 1 
Đ iều 79 cùa Luật Khám  bệnh, chữa bệnh hoặc cá  nhân khám  bệnh, chừa 
bệnh nhân đao

X
3277/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

15
Cho phép người nước ngoài vào V iệt Nam  chuyền giao kỹ thuật chuyên 
m ôn về khám  bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành 
khám  bệnh, chữa bệnh.

X 3277/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

16 Công bô đủ điều kiện thực hiện khám  bệnh, chữa bệnh từ xa X 3277/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

17 Đe nghị thực hiện thí điểm  khám  bệnh, chữa bệnh từ  xa X 3277/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

18 xếp cấp chuyên m ôn kỹ thuật X 6 3 1/QĐ-UBND, 
18/02/2025

19
Cấp mới giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyền tiếp đối với hồ sơ nộp 
từ  ngày 01 tháng 01 nám 2024 đến thời điểm  kiềm  tra đánh giá năng lực 
hành nghề đối với các chức danh bác sỳ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 
y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp  cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng

X 3277/QĐ-UBND 
ngày 27/6/2025

20

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp được cấp trước ngày 01 
tháng 01 năm 2024 đối với hồ sơ nộp từ  ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến 
thời điêm  kiêm  tra đánh g iá  năng lực hành nghề đối với các chức danh bác 
sỹ, y sỹ, điều  dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý lâm sàng

X 3277/QĐ-UBND 
ngày 27/6/2025

21
G ia hạn giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điềm  kiểm  tra đánh g iá năng lực 
hành nghê đôi với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 
y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng

X 3277/QĐ-UBND 
ngày 27/6/2025
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22

Điều chinh giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ 
nộp từ ngày 01 tháng 01 năm  2024 đến thời điêm kiểm tra đánh g iá  năng 
lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dường lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng

X
3277/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

23
Cho phép m ua thuôc gây nghiện, thuôc hướng thân, thuôc tiền chât thuộc 
thâm quyền cùa Sờ Y tế

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

24
Cho phép bán iẻ thuôc thuộc Danh mục thuôc hạn chê bán lẻ đôi với cơ  sở 
chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

X
41 07/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

25
Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở 
đã  được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

26

Cấp phép xuất kháu thưốc phái kiềm  soát đặc biệt thuộc hành lý cá  nhân 
của tô chức, cá nhân xuất cành gửi theo vận tải đơn. hàng hóa m ang theo 
người của tồ chức, cá  nhân xuất cành đê điều trị bệnh cho bán thân người 
xuất cành và không phái nguyên liệu làm thuốc phái kiêm soát đặc biệt

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

27 C ấp lại G iấy chứng nhận đủ Đ iều kiện sàn xuất mỹ phẩm X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

28 Điều chinh Giấy chứng nhận đủ Đ iều kiện sản xuất mỹ phẩm X
4107/Q Đ -U B N D

ngày 30/9/2019

29
Câp lại giây xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phàm trong trường hợp bị 
m ất hoặc bị hư hóng

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

30
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quàng cáo mỹ phâm trong trường hợp hết 
hiệu lực tại Khoản 2 Đ iều 21 Thông tư  số 0 9 /2 0 15/TT-BYT

X
4107/Q Đ -U B N D

ngày 30/9/2019

31
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quàng cáo mỹ phâm khi có thay đôi về tên, 
địa chi của tổ chức, cá  nhân chịu trách nhiệm  và không thay đôi nội dung 
quàng cáo

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

32
Kiêm soát thay đôi khi có thay đôi thuộc m ột trong các trường hợp quy định 
tại các điểm  d, đ  và e K hoản 1 Đ iều 11 T hông tư  0 3 /2 0 18/TT-BYT

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

33 C ấp Giấy chứng nhận đủ Đ iều kiện sản xuất mỹ phẩm X
4 107/QĐ-U BND 

ngày 30/9/2019

34
C ấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phâm sản xuất trong 
nước đê xuât khâu

X
5005/Q Đ -U B N D  
ngày 04/11/2023

35

C ấp C hứng chi hành nghề dược (bao gồm  cà trường hợp cấp C hứng chỉ 
hành nghề dược nhưng C hứng chì hành nghề dược bị thu hồi theo quy định 
tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Đ iều 28 cùa Luật dược) theo hình 
thức xét hồ sơ

X
5005/Q Đ -U B N D  
ngày 04/11/2023

36
C ấp lại C hứng chi hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ  (trường hợp bị 
hư hòng hoãc bi mất)

X
5005/Q Đ -U B N D  
ngày 04/11/2023

37
C ấp Chứng chi hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp 
C hứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi cúa cơ quan cấp Chứng chi 
hành nghề dược

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

38 Điều chinh nội dung C hứng chi hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ X
5005/Q Đ -U B N D  
ngày 04/11/2023

39

C ấp lần đầu và Cấp Giấy chứng  nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với 
trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện  kinh doanh dược thuộc 
thấm quyền của Sở Y tế (C ơ sờ bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ 
sớ bán lé thuốc bao gồm nhà  thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã; cơ sờ 
chuvên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cồ truyền).

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

40

C ấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện  kinh doanh dược thuộc thấm  quyền 
của Sờ Y tế (C ơ sờ bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sờ bán lẻ 
thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm  y tế xã, cơ sờ chuyên 
bán lẻ dươc liêu, thuốc dươc liêu, thuốc cổ truvền).

X
4 107/QĐ-U BND 

ngày 30/9/2019

41

Điều chinh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thâm  
quyền cúa Sở Y tế (C ơ sờ bán buôn thuốc, nguvên liệu làm thuốc; C ơ sở 
bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tú thuốc trạm  y tế xã, cơ sở 
chuyên bán lẻ dược liêu, thuốc dươc liêu, thuốc cổ truyền)

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

42
Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên 
liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất 
dùng làm thuốc thuộc thẩm  quyền của Sờ Y tế

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

43
Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá  nhân cùa tố chức, cá nhân nhập 
cảnh gừi theo vận tải đơn. hàng hóa m ang theo người của tổ chức, cá  nhân 
nhâp cành để điều tri bênh cho bàn thân người nhập cảnh

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019



44
Cấp giấy xác nhận nội đuna  thông tin thuốc theo hình thức hội tháo giới 
thiêu thuốc

X
4107/Q Đ -U B N D  • 

ngày 30/9/2019

45 C ông bố cơ sờ kinh doanh có tô chức kệ thuốc X
4107/Q Đ -U B N D

ngày 30/9/2019

46 Cấp giấy xác nhận nội dung quáng cáo mỹ phấm X
5005/Q Đ -U B N D  
ngày 04/11/2023

47 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sán phâm  mỹ phâm  sàn xuât trong nước X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

48
Công bố đáp ứng tiêu chuân chế biến, bào chế thuốc cô truvền đối với cơ  sờ 
khám  bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quán lý cùa  Sờ Y tế

X
11/QĐ-U BND ngày 

05/01/2022

49

Câp Giây chứng nhận đủ điêu  kiện kinh doanh dược cho cơ sờ thay đôi loại 
hình kinh doanh hoặc phạm  vi kinh doanh dược m à có thay đồi điều kiện 
kinh doanh; thay đổi đ ịa  điểm  kinh doanh dược thuộc thẩm  quyền của Sớ Y 
tế (C ơ sờ bán buôn thuốc, ngưvên liệu làm thuốc; C ơ sớ bán lẻ thuốc bao 
gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã. cơ  sờ chuyên bán lẻ dược 
liêu, thuốc dược liệu, thuốc cô truyền)

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

50 C ấp phép nhập khẩu thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt X
3703/Q Đ -U B N D  

ngày 09/9/2024

51 C ung cấp thuốc phóng xạ X
5941/Q Đ -U B N D  
ngày 23/12/2024

52 C ông bố đù điều kiện sàn xuất trang thiết bị y tế. X
1576/QĐ-U BND,

23/4/2025

53 C ông bố tiêu chuẩn áp dụng  đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B. X
1576/QĐ-U BND.

23/4/2025

54 C ông bố đù điều  kiện m ua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, c ,  D. X
1576/Q Đ -U B N D . 

23/4/2025

55
Tiếp tục cho lưu hành thiết bị V tế trong trường hợp chủ sờ hữu thiết bị y tế 
không tiếp tục sàn xuất hoặc phá sản, giải thề đối với thiết bị y tế loại A, B

X
3297/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

56 C ấp giấy chứng nhận lưu hành tự  do (C FS) đối với thiết bị y tế loại A, B X
3297/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

57
Công bô đôi với nguyên liệu sản xuât thiêt bị y tê, chât ngoại kiêm chứa 
chất m a túv và tiền chất

X
3297/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

58 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chùng X
961/Q Đ -U B N D  
ngày 13/3/2019

59
C ông bố cơ sờ đú điều  kiện  điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bàng 
thuốc thay thế X

5603/Q Đ -U B N D  
ngày 05/12/2024

60 Câp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm  với HIV  do tai nạn rủi ro nghề nghiệp X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

61 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm  HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

62
Cấp lại giấy chứng nhận cơ  sờ đù điều kiện xét nghiệm  khàng định H iV 
dương tính X 3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

63 Cấp mới giấy chứng nhận cơ  sờ đù điều kiện xét nghiêm  khàng định HIV 
dương tính X 3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

64 C ông bô cơ sở  xét nghiệm  đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II X 961/Q Đ -U B N D  
ngày 13/3/2019

65 C ông bố cơ sở  đủ điều kiện  tiêm chùng X
961/Q Đ -U B N D  
ngày 13/3/2019

66
C ông bố cơ  sở đủ điều kiện  sàn xuất chế phẩm  diệt côn trùng, diệt khuẩn 
dùng trong lĩnh vực g ia  dụng và y tế X 5627/Q Đ -U B N D  

ngày 06/12/2024

67 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn 
trong lĩnh vực g ia dụng và y tế bằng chế phẩm X

5627/Q Đ -U B N D  
ngày 06/12/2024

68 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động X 3296/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

69 Điều chinh giấy chứng nhận cơ sở đù điều kiện xét nghiệm  khẳng định HIV 
dương tính X 3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

70 Húy hô sơ  công bồ đù điều  kiện đ iều  trị nghiện các chất dạng thuốc phiện 
bằng thuốc thay thế X 5603/Q Đ -U B N D  

ngày 05/12/2024

71 Câp giầy xác nhận nội dung quàng cáo hóa chất, chế phẩm  diệt côn trùng, 
diệt khuấn dùng trong lĩnh vưc g ia dung và y tế X 5626/Q Đ -U B N D  

ngày 06/12/2024

72
Câp lại giầy xác nhận nội dung quàng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn 
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực g ia dụng và y tế trone trường hợp bị 
mất hoặc hư  hóne

X 5626/QĐ-UBND 
ngày 06/12/2024



77

73
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phâm diệt côn 
trùng, diệt khuân dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp hết 
hiệu lực tại Khoán 2 Đ iều 21 Thông tư số 0 9 /2 0 15/TT-BYT

X
5626/Q Đ -U B N D  
ngày 06/12/2024

74

Câp lại giây xác nhận nội dung quáng cáo hóa chât. chê phâm diệt côn 
trùng, diệt khuân dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế khi có thay đôi về 
tên. đ ịa chi của tồ chức, cá  nhân chịu trách nhiệm  và không thay đối nội 
dung quàng cáo

X
5626/Q Đ -U B N D  
ngày 06/12/2024

75
Công bô cơ sờ đú điêu kiện kiêm nghiệm  chê phâm diệt côn trùng, diệt 
khuân dùng trong lĩnh vực g ia  dụng và y tế

X
5627/Q Đ -U B N D  
ngày 06/12/2024

76
C ông bô cơ sờ đù điêu kiện kháo nghiệm  chê phâm  diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vực g ia  dụng và y tế

X
5627/Q Đ -Ư B N D  
ngày 06/12/2024

77
Cấp mới giấy chứng nhận cơ  sờ xét nghiệm  đạt tiêu  chuẩn an toàn sinh học 
cấp III

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

78
C ấp lại giấy chứng nhận cơ  sở xét nghiệm  đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 
cấp III do hết hạn

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

79
C ấp lại giấy chứng nhận cơ  sở xét nghiệm  đạt tiêu  chuân an toàn sinh học 
cấp III do bị hỏng, bị mất

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

80
C âp lại giây chứng nhận cơ sở xét nghiệm  đạt tiêu  chuân an toàn sinh học 
cấp III do thay đổi tên  cùa cơ  sờ  xét nghiệm

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

81
Đ ăng ký lun hành mới chế phấm  diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 
vực g ia dụng và y tế

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

82
G ia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm  diệt côn trùng, d iệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực g ia dụng và ỵ  tế

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

83
Đăng ký lưu hành bô sung do thay đôi quyên sớ hữu sô đăng ký lưu hành 
chế phẩm  diêt côn trùng, d iệt khuấn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

84
Đãng ký lưu hành bô sung do đôi tên chê phâm  diệt côn trùng, diệt khuân 
dùng trong lĩnh vưc g ia dung và y tế

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

85
Đ ăng ký lưu hành bổ sung do thay đôi đ ịa điểm cơ sờ  sàn xuất, thay đôi cơ 
sở sàn xuất chế phẩm  diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dung và y tế

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

86
Đ ãng ký lưu hành bô sung do thay đôi tên. đ ịa  chi liên lạc của đơn vị đăng 
ký, đơn vị sản xuất chế phẩm  diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 
g ia dung và y tế

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

87
Đ ãng ký lưu hành bô sung do thay đôi tác dụng, liêu lượng sừ  dụng, 
phương pháp sừ  dụng, hàm lượng hoạt chât, hàm lượng phụ gia cộng 
hưởng, dang chế phấm. han sử  dụng, nguồn hoạt chất

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

88
Đăng ký cấp lại G iấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm  diệt côn 
trùng, diêt khuẩn dùng trong lĩnh vực g ia dụng và y tế

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

89
T hông báo thay đồi nội dung, hình thức nhãn chế phâm  diệt côn trùng, diệt 
khuẩn dùng trong lĩnh vưc g ia  dung và ỵ tế

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

90
Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm  diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 
lĩnh vưc g ia  dung và y tế đê nghiên cứu

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

91
Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm  diệt côn trùng, diệt khuấn dùng trong 
lĩnh vưc g ia  dung và y tế phuc vu m uc đích viện trợ

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

92
Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm  diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 
lĩnh vưc g ia  dung và y tế là quà  biếu, cho, tặng

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

93

Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm  diệt côn trùng, diệt khuấn dùng trong 
lĩnh vực g ia dụng và y tế do trên thị trường không có sàn phẩm  hoặc 
phương pháp sử  dụng phù hợp với nhu cầu cùa tổ chức, cá nhân xin nhập 
khau

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

94
Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với chế phẩm  diệt côn 
trùng, diêt khưấn dùna trong lĩnh vưc g ia  dụng và y tế xuất khẩu

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

95
Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy  chứng nhận lưu hành tự  do (CFS) đồi với chê 
phẩm  diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực g ia dụng và y tế xuất 
khẩu

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

96
Đinh chỉ lưu hành, thu hồi số đăng ký lưu hành chế phẩm  diệt côn trùng, 
diêt khuần dùng trong lĩnh vưc g ia dụng và y tế

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

97
Cấp Giấy T iếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp 
quv cùa tổ chức chứng nhận hợp quy được chi định (bên thứ ba) đôi với 
thuốc lá

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

98
Cấp G iấy T iếp nhận bàn công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của 
tổ chức, cá  nhân sàn xuất, k inh doanh thuốc lá (bên thứ  nhất)

X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

99 Cấp lại G iấy T iếp  nhận bàn công bố hợp quy đối với thuốc lá X
3296/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025
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100
Bồ nhiệm  giám  định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thâm quvền cùa 
ủ y  ban nhân dân tinh/ thành phố trực thuộc T rung ương

X
3300/Q Đ -U B N D  

ngàv 27/6/2025

101
M iên nhiệm  giám định viên pháp y và pháp y tâm thân thuộc thâm  quyên 
cúa ủ y  ban nhân dân tinh/ thành phố trực thuộc T rung ương

X
3300/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

102
C ấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho các đối tượng quy định tại 
khoản 1, 2 và khoản 3 Đ iều 1 T hông tư số 02/2024/TT-B Y T.

X
3306/Q Đ -Ư B N D .

27/6/2025

103
C ấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho các đối tượng quy định tại 
khoán 4. 5 và khoán 6 Đ iều 1 T hông tư số 02/2024/TT-B Y T.

X
3881/Q Đ -U B N D .

20/9/2024

104 Cấp lại giấy chứng nhận lương y. X
3306/Q Đ -U B N D ,

27/6/2025

105
Câp giây chứng nhận người có bài thuôc g ia truyên, giây chứng nhận người 
có phương pháp chữa bệnh g ia truyền.

X
3881/Q Đ -U B N D ,

20/9/2024

106
Cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc g ia truyền, giấy chứng nhận 
naười có phương pháp chữ a  bệnh gia truyền.

X
1964/QĐ-U BND 
ngày 05/6/2024

107 Xét tặng giái thường Hài T hượng Lãn O ng về công tác y dược cô truyền X
5541/Q Đ -U B N D  
ngày 04/12/2024

108
Công bô đáp ứng yêu câu là  cơ  sở thực hành trong đào tạo khôi ngành sức 
khỏe đối với các cơ  sờ  khám , chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sờ khám bệnh, 
chữa bệnh tư  nhân trên đ ịa  bàn tình, thành phố.

X
1171/Q Đ -U BN D  
ngày 04/4/2020

109
Câp giây chứng nhận cơ  sở  giáo dục đủ điêu kiện kiêm  tra và công nhận 
biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử  dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ 
trình độ phiên dịch trong khám  bệnh, chữa bệnh

X
3332/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

110
Công nhận cơ  sờ khám  bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ 
tinh trong ống nghiệm

X
3302/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

111
Thủ tục Q uyết định công nhận cơ sờ sàn xuất, kinh doanh sừ dụng từ  30%  
tổng số lao động trờ lên là người khuyết tật

X
1206/Q Đ -U BN D  
ngày 31/3/2025 

(SYT)

112 Đăng ký hành nghê công tác xã hội tại V iệt N am  đôi với người nước ngoài, 
người V iệt Nam  định cư ờ nước ngoài

X
3201/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

113 Đ ăng ký thành lập. đăng ký thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận 
đăng ký thành lập và giải thể cơ  sờ trợ  giúp xã hội ngoài công lập

X
3201/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

114 Cấp, cấp lại, điều chinh giấy phép hoạt động đối với cơ sở  trợ giúp xã hội X
3201/Q Đ -U B N D

ngày 27/6/2025

115 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội X
3201/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

116
T hành lập, tổ chức lại, g iài thể cơ  sờ  trợ giúp xã hội công lập thuộc ù y  ban 
nhân dân cấp tinh, cơ  quan chuyên m ôn thuộc ủ y  ban nhân dân cấp tinh X

3301/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

117 C ấp Giấy phép hoạt động hỗ trợ nạn nhân X
103/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

118 Câp lại, sửa đôi, bô sung G iấy phép hoạt động hỗ trợ  nạn nhân X
103/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

119 Cấp G iấy phép thành lập cơ  sờ hỗ trợ  nạn nhân X
103/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

120 Cấp lại, sữa đổi, bố sung  G iấy phép thành lập cơ  sở  hỗ trợ  nạn nhân X
103/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

121 Đe nghị chấm  dứt hoạt động cùa cơ  sờ  hỗ trợ  nạn nhân X 103/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

122 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng X 5603/Q Đ -U B N D  
ngày 05/12/2024

123
Thu hồi Thẻ nhân viên tiếp  cận cộng đồng đối với trường hợp nhân viên 
tiếp cận cộng đồng không tiếp tục tham  gia thực hiện các biện pháp can 
thiệp giám  tác hại trong dự  phòng lây nhiễm  HIV

X 5603/Q Đ -U B N D  
ngày 05/12/2024

124 Câp giấy chứng nhận tiêm  chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng X 961/Q Đ -U B N D  
ngày 13/3/2019

125 Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tài X 961/Q Đ -U B N D  
ngày 13/3/2019

126 Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa X 961/Q Đ -U B N D  
ngàv 13/3/2019

127 Kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt, tro cốt X
961/Q Đ -U B N D  
ngày 13/3/2019

128 Kiêm dịch y tè đồi với m ẫu vi sinh y học, sàn phẩm sinh học, mô, bộ phận 
cơ  thề người X 961/Q Đ -U B N D

ngày 13/3/2019

129 c ẩ p  lại G iấy chúng sinh đối với trường hợp bị nhầm  lẫn khi ghi chép Giấy 
chứng sinh. X 3758/Q Đ -U B N D  

ngày 21/7/2016
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130 C ấp lại G iấy chứng sinh đối với trường hợp bị m ất hoặc hư hóng X
3758/Q Đ -U B N D  

ngày 21/7/2016

131
C âp Giây chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật m ang 
thai hộ.

X 3758/Q Đ -U B N D  
ngày 21/7/2016

132 T hủ tục khám  bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế X
250/Q Đ -U B N D  
ngày 17/01/2025

133 Kiêm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ trong hành nghề dược X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

134
C ông nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử  dụng thành thạo ngôn ngữ 
khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong hành nghề dược

X
4107/Q Đ -U B N D  

ngày 30/9/2019

135 D ừng trợ  giúp xã hội tại cơ sờ  trợ giúp xã hội X
3201/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

136 C ấp giấy xác nhận quá trình thực hành công tác xã  hội X
1206/QĐ-U BND 
ngày 31/3/2025

137
C ấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trè được sinh ra ngoài cơ  sở  khám  
bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

X
1546/Q Đ -U B N D , 

11/5/2020

138
Đ ăng kv hoạt động đôi với cơ  sờ trợ giúp xã hội dưới 10 đôi tượng có hoàn 
cảnh khó khăn

X
3201/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

139
Thù tục hỗ trợ  chi phí khuyến khích hỏa táng (TTH C  đặc thù của TP do 
U B N D T P công bố)

X
1235/QĐ-U BND 
ngày 18/3/2016

140 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ  xã  hội X
3201/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

141 X ác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật X
1206/QĐ-U BND 
ngày 31/3/2025

142 C ấp đồi. cấp lại giấy xác nhận khuyết tật X
1206/QĐ-U BND 
ngàv 31/3/2025

143
Thực hiện, điều chinh, thôi hường trợ  cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ  kinh 
phí chăm  sóc. nuôi dưỡng hàng tháng

X
3201/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

144
Tiếp nhận đối tượng bào trợ xã hội có hoàn cành đặc biệt khó khăn vào cơ 
sờ  trợ giúp xã hôi

X
3201/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

145
Thực hiện, điều chinh, tạm dừng, thôi hường trợ  cấp sinh hoạt hàng tháng 
đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cành 
khó khăn

X
3301/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

146
Hô trợ chi phí mai táng đôi với nghệ nhân nhân dân. nghệ nhân ưu tú có thu 
nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn

X
3301/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

147 T iếp nhận đối tượng cần báo vệ khẩn cấp vào cơ  sờ  trợ  giúp xã hội X
3201/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

148 Thực hiện, điều chinh, thôi hường trợ  cấp hưu trí xã hội X
104/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

149 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ  cấp hưu trí xã hội X
104/Q Đ -U BN D  
ngày 04/7/2025

150
C huyên trẻ em đang được chăm  sóc thay thê tại cơ  sở trợ  giúp xã hội đên cá 
nhân, gia đình nhân chăm  sóc thay thế

X
3302/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

151 C hấm  dứt việc chăm  sóc thay thế cho trẻ em X
3302/Q Đ -Ư B N D  

ngày 27/6/2025

152
Á p dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em 
khói môi trường hoãc người gây tổn hại cho tré em

X
3302/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

153
Phê duvệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ  em bị xâm  hại hoặc có nguy 
cơ  bi bao lưc, bóc lôt, bỏ rơi và trè em có hoàn cảnh đặc biệt

X
3302/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

154
Đ ãng ký nhận chăm  sóc thay thế cho trẻ em đối với cá  nhân, người đại diện 
g ia  đình nhận chăm  sóc thay thế không phài là người thân thích của tré em

X
3302/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

155
Thông báo nhận chăm  sóc thav thế cho trè em đối với cá  nhân, người đại 
diên g ia  đình nhân chăm  sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

X
3302/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

156 Hồ trợ học văn hóa, học nghề, trợ  cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân X
103/Q Đ -U BN D  
ngày 04/7/2025

XIV THANH TRA

1 Thù tục tiếp công dân cấp tinh X
2141/Q Đ -U B N D  

ngày 23/6/2022

2 T hủ tục tiếp công dân cấp xã X
2141/Q Đ -U B N D  

ngày 23/6/2022

3 T hù tục giãi quyết khiếu nại lần đầu cấp tỉnh X
3720/Q Đ -U B N D  
ngày 02/11/2021
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4 Thú tục giải quyết khiếu nại lần hai cấp tinh X
3720/Q Đ -U B N D  
ngày 02/11/2021

5 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu cấp xã X
3330/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

6 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tình X
1955/Q Đ -U BN D  
ngày 05/6/2020

7 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã X
3330/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

8 Thù tục xử lý đơn tại cấp tình X
2580/Q Đ -U B N D  

ngày 01/8/2022

9 Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã X 2580/Q Đ -U B N D  
ngày 01/8/2022

10 Thú tục kê khai tài sàn, thu nhập X X X
2058/Q Đ -U B N D  

ngày 17/6/2022

11 Thú tục xác m inh tài sán, thu nhập X 2058/Q Đ -U B N D  
ngày 17/6/2022

12 Thù tục tiếp nhận yêu cầu giài trình X X X
2058/Q Đ -U B N D  

ngày 17/6/2022

13 Thủ tục thực hiện việc giài trinh X X X
2058/Q Đ -U B N D  

ngày 17/6/2022
XV LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ

1 Đăng ký khai sinh, đãng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiềm y tế cho tré em 
dưới 6 tuồi X 2196/Q Đ -U B N D  

ngày 19/6/2024

2 Đăng ký khai tứ, xóa đăng ký thường trú, giài quyết mai táng phi, tử  tuất X
2196/Q Đ -U B N D  

ngày 19/6/2024
TÔNG CỘNG: 2.168 TTHC. c ấ p  tỉnh: 1.862 TTHC; c ấ p  xã: 363 TTHC; 
Co' quan khác 09 TTHC (trong đó có 60 TTHC th ự c  hiện tạ i 02 cấp; 03 
T T H C  th ự c  h iện  riêng  tạ i c ơ  qua n  khác)

1.862 363 9

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH


